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Lê Thanh THCS Nguyễn An KhươngTâm Hiệu trưởng 10/06/1978 Vật Lí P. Trưởng điểm thi 
CSVC

1 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Nguyễn Thanh THCS Nguyễn An KhươngLâm Nhân viên 28/04/1975 Khác Cán bộ Vi tính2 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Lê Mai THCS Nguyễn An KhươngViệt Nhân viên 01/03/1993 Khác Cán bộ Kỹ thuật3 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Nguyễn Thy THCS Nguyễn An KhươngPhương Nhân viên 22/04/1979 Khác Kế toán4 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Nguyễn Thị THCS Nguyễn An KhươngTrinh Nhân viên 30/10/1966 Khác Thủ Quỹ5 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Huỳnh Thị Thu THCS Nguyễn An KhươngVân Nhân viên 03/10/1974 Khác Y Tế6 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Đồng Thị THCS Nguyễn An KhươngHồi Nhân viên 29/08/1967 Khác Phục vụ7 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Dung Thị Ngọc THCS Nguyễn An KhươngPhượng Nhân viên 11/05/1971 Khác Phục vụ8 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Trần Thị THCS Nguyễn An KhươngVang Nhân viên 10/12/1964 Khác Phục vụ9 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Huỳnh Văn THCS Nguyễn An KhươngCường Nhân viên 08/11/1970 Khác Bảo vệ10 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Nhâm Vĩnh THCS Nguyễn An KhươngMinh Nhân viên 29/07/1982 Khác Bảo vệ11 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Ca THCS Nguyễn An Khương1 Nhân viên 01/01/1980 Khác An Ninh12 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Ca THCS Nguyễn An Khương2 Chức vụ khác 01/01/1980 Khác An Ninh13 Công an huyện H
óc Môn

THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Võ Thị THCS Tân Xuân Ái Giáo viên 28/11/1991 Khác Cán bộ coi thi14 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Nguyễn Thị Kim THCS Tân Xuân Cúc Giáo viên 14/04/1989 Toán Cán bộ coi thi15 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Nguyễn Thanh Thúy THCS Tân Xuân Diễm Giáo viên 13/11/1988 Tin Học Cán bộ coi thi16 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Nguyễn Thị Kim THCS Tân Xuân Loan Giáo viên 24/10/1978 Địa Lí Cán bộ coi thi17 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Huỳnh Thị Nguyệt THCS Tân Xuân Minh Giáo viên 01/07/1977 KTƯD Cán bộ coi thi18 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Nguyễn Thị Kim THCS Tân Xuân Oanh Giáo viên 13/08/1981 GDCD Cán bộ coi thi19 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Lê Nguyên Linh THCS Tân Xuân Sơn Giáo viên 19/07/1978 KTƯD Cán bộ coi thi20 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Võ Thị Lan THCS Tân Xuân Thảo Giáo viên 26/10/1986 Sinh học Cán bộ coi thi21 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Diệp Thị Thanh THCS Tân Xuân Thảo Giáo viên 21/02/1985 Tin Học Cán bộ coi thi22 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Nguyễn Kim THCS Tân Xuân Thoa Tổ trưởng 01/05/1980 Khác Cán bộ coi thi23 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Trần Minh THCS Tân Xuân Thuận Giáo viên 08/11/1988 Tin Học Cán bộ coi thi24 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Thái Hoàng Anh THCS Tân Xuân Tuấn Giáo viên 30/12/1972 Tin Học Cán bộ coi thi25 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Nguyễn Thị Thu THCS Tam Đông 1Hằng P. Hiệu trưởng 01/07/1980 Toán P. Trưởng điểm thi26 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Trần Thị Hồng THCS Tam Đông 1Phượng Giáo viên 24/08/1980 Địa Lí Thư ký 227 Thư Ký 2THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM
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Đoàn Thị Hương THCS Tô KýGiang P. Hiệu trưởng 23/01/1978 Ngữ văn P. Trưởng điểm thi28 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Phạm Thị Thanh THCS Tô KýNhung Giáo viên 21/10/1982 Ngữ văn Thư ký 229 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Đồng Ngọc Kim THCS Tô KýAnh Giáo viên 09/03/1985 Khác Cán bộ coi thi30 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Trần Thị Anh THCS Tô KýĐào Giáo viên 01/01/1980 Ngữ văn Cán bộ coi thi31 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Hoàng Việt THCS Tô KýHải Giáo viên 09/10/1969 TDTT Cán bộ coi thi32 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Lê Thị Bé THCS Tô KýHằng Giáo viên 22/02/1986 Lịch sử Cán bộ coi thi33 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Phạm Phú THCS Tô KýHào Giáo viên 01/01/1988 TDTT Cán bộ coi thi34 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Trần Thị Minh THCS Tô KýHiếu Giáo viên 09/10/1980 Vật Lí Cán bộ coi thi35 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Dương Thị Ngọc THCS Tô KýHuệ Giáo viên 17/08/1975 Vật Lí Cán bộ coi thi36 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Trần Thị Thảo THCS Tô KýHương Giáo viên 08/07/1979 Ngữ văn Cán bộ coi thi37 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Nguyễn Thị Mộng THCS Tô KýKiều Giáo viên 17/02/1976 KTƯD Cán bộ coi thi38 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Mai Thị Thanh THCS Tô KýLan Giáo viên 02/01/1979 Ngữ văn Cán bộ coi thi39 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Phạm Thị THCS Tô KýNga Giáo viên 20/01/1964 Hóa học Cán bộ coi thi40 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Dương Thụy THCS Tô KýNgân Giáo viên 26/04/1978 Tiếng Anh Cán bộ coi thi41 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Trịnh Hoài THCS Tô KýThu Giáo viên 20/05/1974 Lịch sử Cán bộ coi thi42 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Nguyễn Thị Mộng THCS Tô KýTuyền Giáo viên 20/01/1980 Ngữ văn Cán bộ coi thi43 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Đỗ Thị THCS Tô KýÚt Tổ trưởng 20/11/1966 Lịch sử Cán bộ coi thi44 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Ngô Thanh Dự phòngDũng Giáo viên 04/10/1964 Sinh học Cán bộ coi thi45 Chuyen HDTHCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Hà Thị Dự phòngHạnh Tổ trưởng 12/02/1966 Sinh học Cán bộ coi thi46 Chuyen HDTHCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Nguyễn Thị Kim Dự phòngThoa Giáo viên 24/12/1981 GDCD Cán bộ coi thi47 Chuyen HDTHCS NGUYỄN AN KHƯƠNG H. 
HM

Nguyễn Thị THCS Xuân Thới ThượngXinh Hiệu trưởng 12/10/1965 Sinh học P. Trưởng điểm thi48 THCS THỊ TRẤN H. HM

Huỳnh Thị Lệ THCS Xuân Thới ThượngGiang Tổ trưởng 03/06/1979 Địa Lí Thư ký 249 Thư ký 2THCS THỊ TRẤN H. HM

Phạm Thanh THCS Xuân Thới ThượngDanh Giáo viên 25/05/1986 Lịch sử Cán bộ coi thi50 THCS THỊ TRẤN H. HM

Nguyễn Thị Ngọc THCS Xuân Thới ThượngĐủ Giáo viên 18/12/1976 Sinh học Cán bộ coi thi51 THCS THỊ TRẤN H. HM

Trần Thị THCS Xuân Thới ThượngHằng Giáo viên 01/01/1989 Toán Cán bộ coi thi52 THCS THỊ TRẤN H. HM

Nguyễn Thị THCS Xuân Thới ThượngHạnh Giáo viên 21/06/1980 Lịch sử Cán bộ coi thi53 THCS THỊ TRẤN H. HM

Vũ Thiện THCS Xuân Thới ThượngHảo Giáo viên 06/04/1971 TDTT Cán bộ coi thi54 THCS THỊ TRẤN H. HM
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Mai Thuỳ THCS Xuân Thới ThượngNgân Giáo viên 08/12/1992 Toán Cán bộ coi thi55 THCS THỊ TRẤN H. HM

Phạm Nguyễn Thanh THCS Xuân Thới ThượngPhương Giáo viên 27/08/1986 Tin Học Cán bộ coi thi56 THCS THỊ TRẤN H. HM

Nguyễn Thị Kim THCS Xuân Thới ThượngPhượng Giáo viên 18/02/1984 Tin Học Cán bộ coi thi57 THCS THỊ TRẤN H. HM

Lê Ngọc THCS Xuân Thới ThượngSang Giáo viên 01/11/1980 Ngữ văn Cán bộ coi thi58 THCS THỊ TRẤN H. HM

Đặng Thị THCS Xuân Thới ThượngSinh Tổ trưởng 24/12/1964 Toán Cán bộ coi thi59 THCS THỊ TRẤN H. HM

Nguyễn Quốc THCS Xuân Thới ThượngThoại Giáo viên 06/02/1963 Hóa học Cán bộ coi thi60 THCS THỊ TRẤN H. HM

Huỳnh Thanh THCS Xuân Thới ThượngTùng Tổ trưởng 31/08/1976 Khác Cán bộ coi thi61 THCS THỊ TRẤN H. HM

Nguyễn Thị Mộng THCS Xuân Thới ThượngTuyền Giáo viên 23/10/1979 GDCD Cán bộ coi thi62 THCS THỊ TRẤN H. HM

Nguyễn Phan Ái THCS Xuân Thới ThượngUyên Giáo viên 12/10/1976 Tiếng Anh Cán bộ coi thi63 THCS THỊ TRẤN H. HM

Nguyễn Thị Hồng THCS Xuân Thới ThượngXuyến Giáo viên 10/12/1985 Vật Lí Cán bộ coi thi64 THCS THỊ TRẤN H. HM

Nguyễn Văn THCS Tam Đông 1Chiều Giáo viên 11/06/1986 Toán Cán bộ coi thi65 THCS THỊ TRẤN H. HM

Trần Hưng THCS Tam Đông 1Đường Giáo viên 12/03/1995 Vật Lí Cán bộ coi thi66 THCS THỊ TRẤN H. HM

Trương Thiên THCS Tam Đông 1Khanh Tổ trưởng 08/01/1975 Hóa học Cán bộ coi thi67 THCS THỊ TRẤN H. HM

Vũ Quốc THCS Tam Đông 1Phú Giáo viên 06/04/1984 Tin Học Cán bộ coi thi68 THCS THỊ TRẤN H. HM

Nguyễn Thị Thanh THCS Tam Đông 1Tuyền Giáo viên 03/09/1991 Tiếng Anh Cán bộ coi thi69 THCS THỊ TRẤN H. HM

Lưu Đình Dự phòngTruyền Giáo viên 14/06/1960 Tin Học Cán bộ coi thi70 Chuyen HDTHCS THỊ TRẤN H. HM

Nguyễn Thy THCS Nguyễn An KhươngAnh Giáo viên 05/11/1979 Toán Cán bộ coi thi71 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Nguyễn Vinh Mỹ THCS Nguyễn An KhươngChi Giáo viên 17/09/1982 Toán Cán bộ coi thi72 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Đàm Văn THCS Nguyễn An KhươngĐẹp Giáo viên 04/03/1959 TDTT Cán bộ coi thi73 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Nguyễn Ngọc THCS Nguyễn An KhươngDung Giáo viên 04/05/1988 Tiếng Anh Cán bộ coi thi74 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Nguyễn Thị Minh THCS Nguyễn An KhươngHà Giáo viên 01/09/1966 Tiếng Anh Cán bộ coi thi75 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Trịnh Thị THCS Nguyễn An KhươngHồng Tổ trưởng 02/06/1978 Sinh học Cán bộ coi thi76 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Châu Bích THCS Nguyễn An KhươngLệ Giáo viên 15/03/1967 Khác Cán bộ coi thi77 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Nguyễn Thị Thanh THCS Nguyễn An KhươngThảo Giáo viên 27/12/1983 Vật Lí Cán bộ coi thi78 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Huỳnh Thị Mỹ THCS Nguyễn An KhươngThoa Giáo viên 09/12/1981 Toán Cán bộ coi thi79 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Nguyễn Thị Thanh THCS Nguyễn An KhươngThúy Giáo viên 08/07/1989 Sinh học Cán bộ coi thi80 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Nguyễn Thị Bích THCS Nguyễn An KhươngThủy Giáo viên 31/08/1980 Tin Học Cán bộ coi thi81 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM
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Phạm Thủy THCS Nguyễn An KhươngTiên Giáo viên 25/08/1985 Khác Cán bộ coi thi82 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Phạm Nữ Thủy THCS Nguyễn An KhươngTiên Giáo viên 04/12/1966 Ngữ văn Cán bộ coi thi83 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Trần Phương THCS Nguyễn An KhươngToán Tổ trưởng 19/12/1966 Khác Cán bộ coi thi84 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Huỳnh Thanh THCS Nguyễn An KhươngTrúc Giáo viên 10/11/1989 Vật Lí Cán bộ coi thi85 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Đỗ Thành THCS Phan Công HớnNhơn P. Hiệu trưởng 20/03/1965 Không dạy P. Trưởng điểm thi86 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Nguyễn Thị Kim THCS Phan Công HớnLoan Giáo viên 22/04/1979 Ngữ văn Thư ký 287 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Phan Thanh THCS Phan Công HớnAn Giáo viên 10/01/1978 GDCD Cán bộ coi thi88 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Huỳnh Thanh THCS Phan Công HớnBảo Chủ tịch Công đoàn21/10/1966 Khác Cán bộ coi thi89 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Nguyễn Thị THCS Phan Công HớnBé Giáo viên 06/01/1985 Ngữ văn Cán bộ coi thi90 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Nguyễn Văn THCS Phan Công HớnCường Giáo viên 10/03/1977 TDTT Cán bộ coi thi91 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Nguyễn Hùng THCS Phan Công HớnCường Giáo viên 05/12/1991 Hóa học Cán bộ coi thi92 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Nguyễn Tấn THCS Phan Công HớnCường Giáo viên 26/11/1988 Vật Lí Cán bộ coi thi93 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Đinh Thị Thùy THCS Phan Công HớnDung Giáo viên 08/04/1994 Tiếng Anh Cán bộ coi thi94 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Nguyễn Thị Mỹ THCS Phan Công HớnHằng Giáo viên 03/04/1983 Ngữ văn Cán bộ coi thi95 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Nguyễn Thị Kim THCS Phan Công HớnHoa Giáo viên 06/11/1984 Toán Cán bộ coi thi96 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Nguyễn Thị Lệ THCS Phan Công HớnHoa Giáo viên 22/10/1991 Tiếng Anh Cán bộ coi thi97 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Trần Thị THCS Phan Công HớnHồng Giáo viên 26/02/1982 Lịch sử Cán bộ coi thi98 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Nguyễn Thị Ngọc THCS Phan Công HớnLoan Giáo viên 11/08/1978 Sinh học Cán bộ coi thi99 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Nguyễn Thị Thanh THCS Phan Công HớnNhã Giáo viên 04/05/1985 Khác Cán bộ coi thi100 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Nguyễn Thị Bích THCS Phan Công HớnPhụng Giáo viên 20/12/1981 Khác Cán bộ coi thi101 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Đặng Thị Ngọc THCS Phan Công HớnPhướng Giáo viên 01/03/1978 Khác Cán bộ coi thi102 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Hà Thị Tú THCS Phan Công HớnQuyên Giáo viên 15/04/1990 Hóa học Cán bộ coi thi103 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Phan Như THCS Phan Công HớnQuỳnh Giáo viên 02/11/1979 Sinh học Cán bộ coi thi104 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Nguyễn Thị Bích THCS Phan Công HớnThủy Giáo viên 24/11/1988 Tin Học Cán bộ coi thi105 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Phạm Thị Tuyết THCS Phan Công HớnTrinh Giáo viên 24/03/1977 Ngữ văn Cán bộ coi thi106 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Nguyễn Thúy THCS Phan Công HớnVy Giáo viên 13/05/1980 Ngữ văn Cán bộ coi thi107 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Phạm Thị Kiều THCS Tam Đông 1Hạnh Hiệu trưởng 04/02/1964 Không dạy P. Trưởng điểm thi 
CSVC

108 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM
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Vũ Thị THCS Tam Đông 1Dương Nhân viên 27/02/1985 Không dạy Cán bộ Kỹ thuật109 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Nguyễn Minh THCS Tam Đông 1Tú Giáo viên 02/05/1983 Tin Học Cán bộ Vi tính110 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Phan Thị Khánh THCS Tam Đông 1Hảo Nhân viên 06/09/1983 Không dạy Kế toán111 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Trần Thị Thùy THCS Tam Đông 1Trang Nhân viên 26/09/1989 Không dạy Thủ Quỹ112 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Nguyễn Thị THCS Tam Đông 1Hoa Nhân viên 14/11/1965 Không dạy Y Tế113 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Đỗ Thị THCS Tam Đông 1Hai Nhân viên 15/04/1966 Không dạy Phục vụ114 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Hồ Thị Kim THCS Tam Đông 1Loan Nhân viên 04/03/1970 Không dạy Phục vụ115 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Trần Thị THCS Tam Đông 1Sang Nhân viên 28/03/1954 Không dạy Phục vụ116 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Hồ Quang Tường THCS Tam Đông 100 Nhân viên 28/03/1981 Không dạy Bảo vệ117 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Trần Văn THCS Tam Đông 1Dũng Nhân viên 20/5/1968 Không dạy Bảo vệ118 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Ca1 THCS Tam Đông 1Ca1 Chức vụ khác 26/09/1989 Không dạy An Ninh119 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Ca2 THCS Tam Đông 1Ca2 Chức vụ khác 26/09/1988 Không dạy An Ninh120 THCS TAM ÐÔNG 1 H. HM

Pham Thị Phương THCS Lý Chính Thắng 1Linh Hiệu trưởng 12/03/1977 Sinh học P. Trưởng điểm thi 
CSVC

121 THCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Nguyễn Điền THCS Lý Chính Thắng 1Nam Nhân viên 19/10/1995 Tin Học Cán bộ Vi tính122 THCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Nguyễn Ngọc THCS Lý Chính Thắng 1Diệp Nhân viên 02/03/1988 Khác Thủ Quỹ123 THCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Nguyễn Thị THCS Lý Chính Thắng 1Diệu Nhân viên 10/10/1989 Khác Kế toán124 THCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Hồ Thị Minh THCS Lý Chính Thắng 1Hiền Tổ trưởng 12/06/1977 Khác Y Tế125 THCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Vũ Thị Kim THCS Lý Chính Thắng 1Chi Nhân viên 20/10/1961 Khác Phục vụ126 THCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Phạm Thị Mỹ THCS Lý Chính Thắng 1Lệ Nhân viên 01/05/1970 Khác Phục vụ127 THCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Trần THCS Lý Chính Thắng 1San Nhân viên 22/12/1993 Khác Phục vụ128 THCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Nguyễn Văn THCS Lý Chính Thắng 1Em Nhân viên 10/10/1965 Khác Bảo vệ129 THCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Đỗ Tấn THCS Lý Chính Thắng 1Lộc Nhân viên 22/10/1966 Khác Bảo vệ130 THCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Công An 1 THCS Lý Chính Thắng 1Ca1 Chức vụ khác 01/01/1990 Khác An Ninh131 THCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Công An 2 THCS Lý Chính Thắng 1Ca2 Chức vụ khác 01/01/1990 Khác An Ninh132 THCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Đỗ Chiêu THCS Tân Xuân Hậu Giáo viên 09/02/1973 Tiếng Anh Cán bộ coi thi133 THCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Nguyễn Thị Hoàng THCS Tân Xuân Lan Giáo viên 05/12/1986 Vật Lí Cán bộ coi thi134 THCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Nguyễn Thị THCS Tân Xuân Liên Tổ trưởng 04/11/1979 Vật Lí Cán bộ coi thi135 THCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM
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Lê Thị Bé THCS Tân Xuân Năm Giáo viên 08/12/1985 Tin Học Cán bộ coi thi136 THCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Đỗ Ngọc THCS Tân Xuân Thiết Tổ trưởng 03/08/1962 TDTT Cán bộ coi thi137 THCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Nguyễn Thị THCS Tân Xuân Thương Giáo viên 02/11/1980 Ngữ văn Cán bộ coi thi138 THCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Trịnh Thị THCS Tân Xuân Thuyết Giáo viên 15/02/1991 Địa Lí Cán bộ coi thi139 THCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Nguyễn Thị Thủy THCS Tân Xuân Tiên Tổ trưởng 04/09/1964 Lịch sử Cán bộ coi thi140 THCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Lý Thị Bạch THCS Tân Xuân Yến Giáo viên 09/08/1979 Lịch sử Cán bộ coi thi141 THCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Bùi Thị Kim THCS Đông ThạnhÂu Giáo viên 29/09/1980 Ngữ văn Cán bộ coi thi142 THCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Ngô Quang THCS Đông ThạnhDiên Giáo viên 01/05/1970 Tin Học Cán bộ coi thi143 THCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Trần Thị Hạnh THCS Đông ThạnhLợi Giáo viên 15/03/1986 GDCD Cán bộ coi thi144 THCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Nguyễn Thị Trúc THCS Đông ThạnhMai Giáo viên 13/2/1979 KTƯD Cán bộ coi thi145 THCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Dương Hoàng THCS Đông ThạnhMy Giáo viên 11/09/1993 Tiếng Anh Cán bộ coi thi146 THCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Nguyễn Thị THCS Đông ThạnhNgoan Giáo viên 11/11/1991 Ngữ văn Cán bộ coi thi147 THCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Nguyễn Thị THCS Đông ThạnhThao Giáo viên 05/09/1991 Tin Học Cán bộ coi thi148 THCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Đàm Thị Cẩm THCS Đông ThạnhTú Giáo viên 19/09/1984 Lịch sử Cán bộ coi thi149 THCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Nguyễn Phương Dự phòngAnh Giáo viên 30/03/1988 Tin Học Cán bộ coi thi150 Chuyen HDTHCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Nguyễn Văn Dự phòngBạc Giáo viên 05/06/1967 TDTT Cán bộ coi thi151 Chuyen HDTHCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Nguyễn Thị Thùy Dự phòngChinh Giáo viên 19/10/1972 Tiếng Anh Cán bộ coi thi152 Chuyen HDTHCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Ngô Hoàng Dự phòngChinh Giáo viên 15/02/1991 Địa Lí Cán bộ coi thi153 Chuyen HDTHCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Nguyễn Ngọc Dự phòngDũng Giáo viên 13/09/1981 TDTT Cán bộ coi thi154 Chuyen HDTHCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Trần Văn Dự phòngHào Giáo viên 14/10/1979 TDTT Cán bộ coi thi155 Chuyen HDTHCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Nguyễn Thị Kim Dự phòngHương Giáo viên 21/03/1992 Hóa học Cán bộ coi thi156 Chuyen HDTHCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Trịnh Thị Dự phòngLiên Tổ trưởng 20/12/1984 KTƯD Cán bộ coi thi157 Chuyen HDTHCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Nguyễn Thị Khánh Dự phòngLinh Giáo viên 17/06/1987 Khác Cán bộ coi thi158 Chuyen HDTHCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Nguyễn Thị Hoàng Dự phòngMai Giáo viên 23/05/1968 Sinh học Cán bộ coi thi159 Chuyen HDTHCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Nguyễn Văn Dự phòngMăng Tổ trưởng 01/01/1964 Hóa học Cán bộ coi thi160 Chuyen HDTHCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Nguyễn Thị Thu Dự phòngPhong Tổ trưởng 18/06/1982 GDCD Cán bộ coi thi161 Chuyen HDTHCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Trần Thị Trường Dự phòngPhương Giáo viên 12/10/1979 KTƯD Cán bộ coi thi162 Chuyen HDTHCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM
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Nguyễn Thị Thanh Dự phòngSơn Tổ trưởng 25/12/1984 Tin Học Cán bộ coi thi163 Chuyen HDTHCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Nguyễn Ngọc Dự phòngTâm Giáo viên 29/07/1994 GDCD Cán bộ coi thi164 Chuyen HDTHCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Trần Thị Thanh Dự phòngThúy Giáo viên 26/04/1992 Tiếng Anh Cán bộ coi thi165 Chuyen HDTHCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Trần Thị Bích Dự phòngTrâm Giáo viên 21/03/1991 Sinh học Cán bộ coi thi166 Chuyen HDTHCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Lâm Huỳnh Như Dự phòngTrúc Giáo viên 13/02/1992 Toán Cán bộ coi thi167 Chuyen HDTHCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Ngô Hoàng Dự phòngChinh Giáo viên 15/02/1991 Địa Lí Cán bộ Kỹ thuật168 Chuyen HDTHCS LÝ CHINH THẮNG 1 H. HM

Nguyễn Thị Ngọc THCS Đông ThạnhThảo P. Hiệu trưởng 05/01/1978 Toán P. Trưởng điểm thi169 THCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Lê Thị Bích THCS Đông ThạnhTiền Thư ký Hội đồng 21/09/1982 GDCD Thư ký 2170 THCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Nguyễn Quang THCS Đông ThạnhCảnh Tổ trưởng 04/10/1970 Khác Cán bộ coi thi171 THCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Hà Khả THCS Đông ThạnhHân Giáo viên 28/10/1986 Tin Học Cán bộ coi thi172 THCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Nguyễn Thị Lệ THCS Đông ThạnhHằng Giáo viên 07/11/1989 Lịch sử Cán bộ coi thi173 THCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Trần Hữu THCS Đông ThạnhHạnh Giáo viên 01/11/1963 Địa Lí Cán bộ coi thi174 THCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Đoàn Thị Mỹ THCS Đông ThạnhHoa Giáo viên 14/10/1966 Vật Lí Cán bộ coi thi175 THCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Nguyễn Phi THCS Đông ThạnhHùng Tổ trưởng 02/01/1970 Hóa học Cán bộ coi thi176 THCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Nguyễn Thị THCS Đông ThạnhHường Giáo viên 20/9/1988 Toán Cán bộ coi thi177 THCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Cao Thanh THCS Đông ThạnhLong Giáo viên 27/03/1966 Hóa học Cán bộ coi thi178 THCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Phan Tấn Ngọc THCS Đông ThạnhMinh Giáo viên 05/05/1981 Khác Cán bộ coi thi179 THCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Nguyễn Tuyết THCS Đông ThạnhNga Giáo viên 12/05/1964 Tiếng Anh Cán bộ coi thi180 THCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Đặng Thị Kim THCS Đông ThạnhNgân Giáo viên 13/05/1983 Vật Lí Cán bộ coi thi181 THCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Trần Ngọc THCS Đông ThạnhNhạc Tổ trưởng 28/08/1983 Khác Cán bộ coi thi182 THCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Đặng Hữu THCS Đông ThạnhPhước Tổ trưởng 05/09/1984 Tin Học Cán bộ coi thi183 THCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Nguyễn Thị Minh THCS Đông ThạnhTâm Giáo viên 20/04/1984 Khác Cán bộ coi thi184 THCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Phạm Thị Thu THCS Đông ThạnhThủy Giáo viên 06/06/1968 Sinh học Cán bộ coi thi185 THCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Ka Hoàng Tri THCS Đông ThạnhThủy Giáo viên 01/11/1984 Khác Cán bộ coi thi186 THCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Phan Văn THCS Đông ThạnhTiền Giáo viên 26/01/1977 Tin Học Cán bộ coi thi187 THCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Lê Quốc Dự phòngAnh Giáo viên 22/6/1993 GDCD Cán bộ coi thi188 Chuyen HDTHCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Lê Ngọc Trân Dự phòngChâu Giáo viên 12/10/1978 Toán Cán bộ coi thi189 Chuyen HDTHCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Trang 7/ 22Cập nhật ngày: 24/05/2018



Họ và tên giáo viên Chức vụ Môn dạy Chức vụ Coi thi tại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh Ghi chú

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2018

Trường

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN HÓC MÔN 
THAM GIA CÁC ĐIỂM THI -  KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2018 -  KHÓA NGÀY 02/06/2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNGTHI TUYỂN SINH 10

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Thị Dự phòngĐạt Giáo viên 06/06/1966 Vật Lí Cán bộ coi thi190 Chuyen HDTHCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Võ Ngọc Dự phòngĐiệp Giáo viên 26/10/1978 Khác Cán bộ coi thi191 Chuyen HDTHCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Nguyễn Thanh Dự phòngHải Giáo viên 19/3/1991 Sinh học Cán bộ coi thi192 Chuyen HDTHCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Huỳnh Phụng Dự phòngHiền Giáo viên 25/01/1965 GDCD Cán bộ coi thi193 Chuyen HDTHCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Phạm Thị Tú Dự phòngHường Giáo viên 26/08/1979 Hóa học Cán bộ coi thi194 Chuyen HDTHCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Nguyễn Thị Kim Dự phòngNgân Giáo viên 08/01/1989 Vật Lí Cán bộ coi thi195 Chuyen HDTHCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Nguyễn Thị Dự phòngPhương Giáo viên 25/12/1975 Sinh học Cán bộ coi thi196 Chuyen HDTHCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Mai Văn Dự phòngTèo Giáo viên 01/01/1968 TDTT Cán bộ coi thi197 Chuyen HDTHCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Quách Như Dự phòngThư Giáo viên 21/6/1988 Địa Lí Cán bộ coi thi198 Chuyen HDTHCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Đặng Đình Dự phòngTrí Chủ tịch Công đoàn21/09/1969 Ngữ văn Cán bộ coi thi199 Chuyen HDTHCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Nguyễn Hoàng Dự phòngTrung Giáo viên 26/06/1962 Toán Cán bộ coi thi200 Chuyen HDTHCS TRUNG MỸ TÂY 1 H. HM

Võ Hoàng THCS Nguyễn An KhươngAnh Giáo viên 1985 Tin Học Cán bộ coi thi201 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Nguyễn Phạm Duy THCS Nguyễn An KhươngAnh Giáo viên 09/10/1993 Toán Cán bộ coi thi202 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Lê Thị Tú THCS Nguyễn An KhươngAnh Giáo viên 10/11/1980 Khác Cán bộ coi thi203 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Phan Thị Hồng THCS Nguyễn An KhươngGấm Giáo viên 09/12/1993 Tiếng Anh Cán bộ coi thi204 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Phùng Kim THCS Nguyễn An KhươngGiao Giáo viên 23/06/1968 TDTT Cán bộ coi thi205 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Nguyễn Thị THCS Nguyễn An KhươngHiếu Giáo viên 24/08/1989 Tiếng Anh Cán bộ coi thi206 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Nguyễn Thị Thu THCS Nguyễn An KhươngHương Giáo viên 16/12/1976 Ngữ văn Cán bộ coi thi207 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Lê Văn THCS Nguyễn An KhươngLong Giáo viên 15/07/1970 Tin Học Cán bộ coi thi208 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Trần Thế THCS Nguyễn An KhươngNgọc Giáo viên 10/09/1985 Tin Học Cán bộ coi thi209 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Võ Thị Phương THCS Nguyễn An KhươngNhân Giáo viên 09/12/1993 Tiếng Anh Cán bộ coi thi210 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Trần Thị Yến THCS Nguyễn An KhươngPhương Giáo viên 14/03/1979 KTƯD Cán bộ coi thi211 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Phạm Tinh THCS Nguyễn An KhươngTấn Giáo viên 07/09/1980 Tin Học Cán bộ coi thi212 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Đỗ Thanh THCS Nguyễn An KhươngThủy Giáo viên 04/04/1980 KTƯD Cán bộ coi thi213 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Trần Trọng THCS Nguyễn An KhươngTín Tổ trưởng 14/10/1976 TDTT Cán bộ coi thi214 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Lê Thị Diễm THCS Nguyễn An KhươngTrang Giáo viên 14/4/1990 Toán Cán bộ coi thi215 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Phạm Nguyễn Anh THCS Nguyễn An KhươngTú Giáo viên 01/01/1993 Toán Cán bộ coi thi216 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM
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Trần Minh THCS Nguyễn An KhươngTuấn Giáo viên 28/01/1991 Tiếng Anh Cán bộ coi thi217 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Phạm Anh THCS Nguyễn An KhươngTuấn Giáo viên 07/02/1989 Tin Học Cán bộ coi thi218 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Đặng Thị Lệ THCS Nguyễn An KhươngXuân Nhân viên 19/04/1978 Vật Lí Cán bộ coi thi219 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Đặng Thị Phương THCS Tân Xuân Anh Giáo viên 06/10/1984 Khác Cán bộ coi thi220 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Nguyễn Duy THCS Tân Xuân Cường Giáo viên 08/08/1981 Lịch sử Cán bộ coi thi221 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Đào Thanh THCS Tân Xuân Hiếu Giáo viên 13/10/1994 Địa Lí Cán bộ coi thi222 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Trần Thị Bích THCS Tân Xuân Hoa Giáo viên 04/07/1973 Ngữ văn Cán bộ coi thi223 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Đinh Thị THCS Tân Xuân Hoa Giáo viên 17/12/1981 Địa Lí Cán bộ coi thi224 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Lương Thị THCS Tân Xuân Hợp Giáo viên 01/06/1973 Toán Cán bộ coi thi225 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Phạm Thị THCS Tân Xuân Huế Giáo viên 25/07/1987 Lịch sử Cán bộ coi thi226 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Nguyễn Thị Hạ THCS Tân Xuân Liên Tổ trưởng 25/05/1979 GDCD Cán bộ coi thi227 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Trần Thị Ngọc THCS Tân Xuân Linh Giáo viên 28/11/1993 GDCD Cán bộ coi thi228 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Trần Thị Yến THCS Tân Xuân Ngọc Giáo viên 30/06/1990 Ngữ văn Cán bộ coi thi229 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Nguyễn Thùy Phi THCS Tân Xuân Phụng Giáo viên 14/10/1993 Toán Cán bộ coi thi230 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Bùi Thị THCS Tân Xuân Quyên Giáo viên 11/04/1978 Ngữ văn Cán bộ coi thi231 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Nguyễn Hạnh THCS Tân Xuân Thảo Giáo viên 24/10/1976 Ngữ văn Cán bộ coi thi232 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Huỳnh Ngọc THCS Tân Xuân Thy Giáo viên 22/10/1979 Lịch sử Cán bộ coi thi233 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Nguyễn Minh THCS Tân Xuân Triết Giáo viên 10/05/1993 GDCD Cán bộ coi thi234 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Nguyễn Thị THCS Tân Xuân Trinh Giáo viên 30/05/1968 Lịch sử Cán bộ coi thi235 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Bùi Ngọc THCS Đông ThạnhLong Hiệu trưởng 1963 Lịch sử P. Trưởng điểm thi 
CSVC

236 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Trần Thị Cẩm THCS Đông ThạnhNhung Giáo viên 28/01/1970 Tin Học Cán bộ Kỹ thuật237 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Đặng Thị Huyền THCS Đông ThạnhTrân Nhân viên 1994 Không dạy Cán bộ Vi tính238 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Tường Ngọc THCS Đông ThạnhKính Nhân viên 1955 Không dạy Kế toán239 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Lê Thị Yến THCS Đông ThạnhTrang Giáo viên 1973 Tiếng Anh Thủ Quỹ240 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Đoàn Thị Minh THCS Đông ThạnhTrang Nhân viên 1990 Không dạy Y Tế241 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Bùi Kim THCS Đông ThạnhHoa Nhân viên 1980 Không dạy Phục vụ242 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Đặng Thị THCS Đông ThạnhHường Nhân viên 1955 Không dạy Phục vụ243 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM
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Nguyễn Thị Thu THCS Đông ThạnhPhương Nhân viên 1965 Không dạy Phục vụ244 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Võ Văn THCS Đông ThạnhGiào Nhân viên 1963 Không dạy Bảo vệ245 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Lương Huỳnh THCS Đông ThạnhKhôi Nhân viên 1965 Không dạy Bảo vệ246 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Ca THCS Đông Thạnh1 Chức vụ khác 1980 Khác An Ninh247 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Ca THCS Đông Thạnh2 Chức vụ khác 1980 Khác An Ninh248 THCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Chung Đào Mỹ Dự phòngChâu Giáo viên 17/10/1987 Vật Lí Cán bộ coi thi249 Chuyen HDTHCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Khưu Kim Dự phòngKhôi Chủ tịch Công đoàn31/03/1978 KTƯD Cán bộ coi thi250 Chuyen HDTHCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Đào Thị Dự phòngTâm Giáo viên 04/03/1982 Sinh học Cán bộ coi thi251 Chuyen HDTHCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Nguyễn Đặng Diệu Dự phòngThùy Giáo viên 22/02/1985 Tin Học Cán bộ coi thi252 Chuyen HDTHCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Nguyễn Thị Minh Dự phòngUyên Giáo viên 02/03/1992 Vật Lí Cán bộ coi thi253 Chuyen HDTHCS ÐÔNG THẠNH H. HM

Võ Thị THCS Nguyễn Hồng ĐàoĐào Hiệu trưởng 20/05/1975 Hóa học P. Trưởng điểm thi 
CSVC

254 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Đang Duy THCS Nguyễn Hồng ĐàoAnh Nhân viên 14/11/1992 Khác Cán bộ Vi tính255 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Nguyễn Khắc THCS Nguyễn Hồng ĐàoTrường Nhân viên 16/04/1984 Khác Cán bộ Kỹ thuật256 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Nguyễn Thị THCS Nguyễn Hồng ĐàoCôi Nhân viên 01/01/1970 Khác Thủ Quỹ257 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Trần Kim THCS Nguyễn Hồng ĐàoCương Nhân viên 07/08/1988 Khác Kế toán258 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Châu Thị THCS Nguyễn Hồng ĐàoPhỉ Nhân viên 01/01/1964 Khác Y Tế259 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Trần Hoàng THCS Nguyễn Hồng ĐàoAnh Nhân viên 21/08/1980 Khác Phục vụ260 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Nguyễn Thị Thuỳ THCS Nguyễn Hồng ĐàoHương Nhân viên 18/10/1970 Khác Phục vụ261 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Dương Thị Hoàng THCS Nguyễn Hồng ĐàoYến Nhân viên 11/06/1969 Khác Phục vụ262 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Lê Văn THCS Nguyễn Hồng ĐàoDũng Nhân viên 11/03/1968 Khác Bảo vệ263 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Nguyễn Văn THCS Nguyễn Hồng ĐàoPhúc Nhân viên 01/01/1967 Khác Bảo vệ264 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Ca THCS Nguyễn Hồng Đào1 Chức vụ khác 02/01/1980 Không dạy An Ninh265 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Ca THCS Nguyễn Hồng Đào2 Chức vụ khác 01/01/1980 Không dạy An Ninh266 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Nguyễn Hồng THCS Phan Công HớnÂn Giáo viên 01/09/1994 KTƯD Cán bộ coi thi267 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Nguyễn Ngọc THCS Phan Công HớnHải Giáo viên 06/06/1989 Toán Cán bộ coi thi268 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Đặng Thị Lệ THCS Phan Công HớnHằng Giáo viên 25/12/1968 Sinh học Cán bộ coi thi269 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Bùi Thị THCS Phan Công HớnKhuyên Giáo viên 24/01/1995 Toán Cán bộ coi thi270 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M
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Nguyễn Thị Nguyệt THCS Phan Công HớnNga Giáo viên 10/11/1979 KTƯD Cán bộ coi thi271 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Hồ Thị Kim THCS Phan Công HớnNgân Giáo viên 02/11/1986 Sinh học Cán bộ coi thi272 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Vũ Ngọc Thảo THCS Phan Công HớnNguyên Giáo viên 01/01/1992 Tiếng Anh Cán bộ coi thi273 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Kiều Thị Kim THCS Phan Công HớnOanh Giáo viên 29/07/1987 TDTT Cán bộ coi thi274 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Võ Thanh THCS Phan Công HớnPhong Giáo viên 05/07/1977 Hóa học Cán bộ coi thi275 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Lê Thị Hồng THCS Phan Công HớnPhúc Giáo viên 01/03/1990 GDCD Cán bộ coi thi276 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Trương Thị Ngọc THCS Phan Công HớnThanh Giáo viên 20/03/1977 KTƯD Cán bộ coi thi277 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Dương Ngọc THCS Phan Công HớnThảo Giáo viên 28/03/1984 GDCD Cán bộ coi thi278 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Nguyễn Thị Thu THCS Phan Công HớnTrang Giáo viên 23/05/1981 Tin Học Cán bộ coi thi279 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Nguyễn Minh THCS Phan Công HớnTuấn Giáo viên 01/09/1979 Địa Lí Cán bộ coi thi280 Chuyen HDTHCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Lê Tuấn THCS Phan Công HớnVũ Giáo viên 20/03/1990 Vật Lí Cán bộ coi thi281 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Nguyễn Tấn THCS Tân Xuân Bão Giáo viên 06/08/1992 Địa Lí Cán bộ coi thi282 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Văn Công Thanh THCS Tân Xuân Bộ Giáo viên 14/01/1993 TDTT Cán bộ coi thi283 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Nguyễn Vũ Loan THCS Tân Xuân Giao Giáo viên 22/09/1983 Khác Cán bộ coi thi284 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Tạ Quang THCS Tân Xuân Hoài Giáo viên 21/04/1977 Khác Cán bộ coi thi285 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Nguyễn Trần Trọng THCS Tân Xuân Khang Giáo viên 20/10/1991 TDTT Cán bộ coi thi286 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Lý Thu THCS Tân Xuân Nga Giáo viên 12/01/1984 Tin Học Cán bộ coi thi287 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Nguyễn Thị Hồng THCS Tân Xuân Oanh Giáo viên 12/02/1978 Lịch sử Cán bộ coi thi288 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Trần Như THCS Tân Xuân Thắm Giáo viên 03/02/1987 Lịch sử Cán bộ coi thi289 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Trần Thị Hồng THCS Tân Xuân Thắm Giáo viên 01/12/1989 Địa Lí Cán bộ coi thi290 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Nguyễn Thị Yến THCS Tân Xuân Thu Giáo viên 25/04/1988 Khác Cán bộ coi thi291 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Châu Thị Thanh THCS Tân Xuân Thuý Giáo viên 07/05/1979 Địa Lí Cán bộ coi thi292 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Trương Minh THCS Tân Xuân Tiến Giáo viên 04/06/1990 Khác Cán bộ coi thi293 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Nguyễn Thị Bích THCS Tân Xuân Trang Giáo viên 01/04/1987 Lịch sử Cán bộ coi thi294 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Trần Anh THCS Tô KýKhương Giáo viên 19/02/1975 Tin Học Cán bộ coi thi295 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Thi Thị THCS Tô KýVũ Giáo viên 01/01/1984 Tin Học Cán bộ coi thi296 THCS NGUYỄN HỒNG ÐÀO H. H
M

Phạm Thị THCS Phan Công HớnAnh Thư ký Hội đồng 25/10/1987 Ngữ văn Cán bộ coi thi297 THCS ÐẶNG CÔNG BỈNH H. HM
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Nguyễn Minh THCS Phan Công HớnChâu Tổ trưởng 27/02/1968 Ngữ văn Cán bộ coi thi298 THCS ÐẶNG CÔNG BỈNH H. HM

Nguyễn Văn THCS Phan Công HớnCông Giáo viên 09/05/1965 Khác Cán bộ coi thi299 THCS ÐẶNG CÔNG BỈNH H. HM

Trần Dương Hạ THCS Phan Công HớnDung Giáo viên 17/03/1989 Khác Cán bộ coi thi300 THCS ÐẶNG CÔNG BỈNH H. HM

Kiều THCS Phan Công HớnDung Giáo viên 12/08/1968 Toán Cán bộ coi thi301 THCS ÐẶNG CÔNG BỈNH H. HM

Trần Minh THCS Phan Công HớnHiếu Giáo viên 07/03/1987 Toán Cán bộ coi thi302 THCS ÐẶNG CÔNG BỈNH H. HM

Lê Thu THCS Phan Công HớnHiếu Tổ trưởng 01/08/1979 Lịch sử Cán bộ coi thi303 THCS ÐẶNG CÔNG BỈNH H. HM

Lê Huỳnh Liên THCS Phan Công HớnHoa Giáo viên 15/10/1993 Khác Cán bộ coi thi304 THCS ÐẶNG CÔNG BỈNH H. HM

Phạm Minh THCS Phan Công HớnHoàng Giáo viên 28/08/1989 Ngữ văn Cán bộ coi thi305 THCS ÐẶNG CÔNG BỈNH H. HM

Võ Thị Thuý THCS Phan Công HớnHường Giáo viên 03/02/1990 Địa Lí Cán bộ coi thi306 THCS ÐẶNG CÔNG BỈNH H. HM

Nguyễn Thị Trúc THCS Phan Công HớnMai Giáo viên 05/02/1989 Hóa học Cán bộ coi thi307 THCS ÐẶNG CÔNG BỈNH H. HM

Lê Phương THCS Phan Công HớnNam Giáo viên 01/02/1986 TDTT Cán bộ coi thi308 THCS ÐẶNG CÔNG BỈNH H. HM

Phan Thị Ngọc THCS Phan Công HớnThi Giáo viên 01/06/1980 Tiếng Anh Cán bộ coi thi309 THCS ÐẶNG CÔNG BỈNH H. HM

Nguyễn Thị Cẩm THCS Phan Công HớnThúy Giáo viên 05/02/1984 Hóa học Cán bộ coi thi310 THCS ÐẶNG CÔNG BỈNH H. HM

Lê Nguyễn Bích THCS Phan Công HớnThủy Tổ trưởng 28/09/1973 Tiếng Anh Cán bộ coi thi311 THCS ÐẶNG CÔNG BỈNH H. HM

Vương Thị Kim THCS Phan Công HớnTiến Giáo viên 12/09/1991 Sinh học Cán bộ coi thi312 THCS ÐẶNG CÔNG BỈNH H. HM

Trần Thị Thùy THCS Phan Công HớnTrang Tổ trưởng 15/08/1977 Khác Cán bộ coi thi313 THCS ÐẶNG CÔNG BỈNH H. HM

Đỗ Văn THCS Phan Công HớnTú Giáo viên 20/09/1987 Vật Lí Cán bộ coi thi314 THCS ÐẶNG CÔNG BỈNH H. HM

Nguyễn Hạnh THCS Phan Công HớnVi Giáo viên 13/10/1978 Ngữ văn Cán bộ coi thi315 THCS ÐẶNG CÔNG BỈNH H. HM

Nguyễn Huỳnh Hải THCS Phan Công HớnYến Giáo viên 01/12/1993 Toán Cán bộ coi thi316 THCS ÐẶNG CÔNG BỈNH H. HM

Trần Công THCS Tân Xuân Nghĩa P. Hiệu trưởng 07/08/1978 Vật Lí P. Trưởng điểm thi317 THCS ÐẶNG CÔNG BỈNH H. HM

Đỗ Ngọc Thúy THCS Tân Xuân Uyên Tổ trưởng 29/03/1987 Tin Học Thư ký 2318 THCS ÐẶNG CÔNG BỈNH H. HM

Phạm Thị THCS Xuân Thới ThượngHoa Giáo viên 01/06/1987 Ngữ văn Cán bộ coi thi319 THCS ÐẶNG CÔNG BỈNH H. HM

Nguyễn Đinh Minh THCS Xuân Thới ThượngTân Giáo viên 01/05/1986 TDTT Cán bộ coi thi320 THCS ÐẶNG CÔNG BỈNH H. HM

Đặng Châu THCS Xuân Thới ThượngThanh Giáo viên 08/05/1990 Sinh học Cán bộ coi thi321 THCS ÐẶNG CÔNG BỈNH H. HM

Võ Tấn THCS Xuân Thới ThượngThi Giáo viên 04/06/1987 Khác Cán bộ coi thi322 THCS ÐẶNG CÔNG BỈNH H. HM

Trần Thị Thuỳ THCS Xuân Thới ThượngTrang Giáo viên 29/10/1983 Tin Học Cán bộ coi thi323 THCS ÐẶNG CÔNG BỈNH H. HM

Phạm Nguyễn Hoàng THCS Đông ThạnhAnh Giáo viên 2/3/1984 Khác Cán bộ coi thi324 THCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM
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Nguyễn Thị Thúy THCS Đông ThạnhDuy Giáo viên 22/12/1992 KTƯD Cán bộ coi thi325 THCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Hứa Thị THCS Đông ThạnhHải Giáo viên 3/4/1994 Địa Lí Cán bộ coi thi326 THCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Trương Thị THCS Đông ThạnhHuế Giáo viên 25/5/1993 Địa Lí Cán bộ coi thi327 THCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Lê Thị Hồng THCS Đông ThạnhHuệ Giáo viên 20/8/1983 Tiếng Anh Cán bộ coi thi328 THCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Quản Thị THCS Đông ThạnhLan Giáo viên 28/4/1985 Ngữ văn Cán bộ coi thi329 THCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Quách Thị Thanh THCS Đông ThạnhMai Giáo viên 7/12/1990 Lịch sử Cán bộ coi thi330 THCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Phan Thị Thanh THCS Đông ThạnhNguyệt Giáo viên 24/12/1984 Khác Cán bộ coi thi331 THCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Dương Thị THCS Đông ThạnhNhâm Giáo viên 7/12/1991 Sinh học Cán bộ coi thi332 THCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Võ Thành THCS Đông ThạnhNhân Giáo viên 18/4/1987 TDTT Cán bộ coi thi333 THCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Lê Hà THCS Đông ThạnhNhỡ Giáo viên 2/5/1985 GDCD Cán bộ coi thi334 THCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Bùi Thị Cẩm THCS Đông ThạnhNhung Giáo viên 28/12/1991 Hóa học Cán bộ coi thi335 THCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Nguyễn Thị Thùy THCS Đông ThạnhTrang Giáo viên 22/5/1989 Tiếng Anh Cán bộ coi thi336 THCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Đinh Thị Tuyết THCS Đông ThạnhVân Giáo viên 14/6/1967 Địa Lí Cán bộ coi thi337 THCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Huỳnh Thị Thanh THCS Đông ThạnhXuân Giáo viên 24/6/1991 Vật Lí Cán bộ coi thi338 THCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Lê Thụy Hồng THCS Đông ThạnhYến Giáo viên 23/2/1979 GDCD Cán bộ coi thi339 THCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Nguyễn Thị Vân THCS Tô KýAnh Giáo viên 15/6/1992 Toán Cán bộ coi thi340 THCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Phan Thị THCS Tô KýChộm Giáo viên 29/10/1964 Ngữ văn Cán bộ coi thi341 THCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Lê Thị Kim THCS Tô KýHà Tổ trưởng 22/12/1967 Hóa học Cán bộ coi thi342 THCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Phạm Thị THCS Tô KýLý Giáo viên 27/10/1991 Tiếng Anh Cán bộ coi thi343 THCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Nguyễn Thị Phuong THCS Tô KýOanh Giáo viên 19/08/1980 Ngữ văn Cán bộ coi thi344 THCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Phan Kim THCS Tô KýThoa Giáo viên 10/2/1989 Toán Cán bộ coi thi345 THCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Phạm Thị Hoài THCS Tô KýThu Tổ trưởng 2/4/1988 Tin Học Cán bộ coi thi346 THCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Nguyễn Thanh THCS Tô KýTiến Giáo viên 15/10/1991 Tin Học Cán bộ coi thi347 THCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Trần Quang THCS Tô KýTùng Giáo viên 20/12/1985 Tin Học Cán bộ coi thi348 THCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Bùi Thị Ngọc Dự phòngAnh Giáo viên 08/04/1978 Ngữ văn Cán bộ coi thi349 Chuyen HDTHCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Nguyễn Thị Dự phòngCó Giáo viên 01/10/1979 Ngữ văn Cán bộ coi thi350 Chuyen HDTHCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Dương Thị Dự phòngLành Giáo viên 25/11/1966 Ngữ văn Cán bộ coi thi351 Chuyen HDTHCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM
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Vương Thanh Dự phòngMai Giáo viên 17/8/1975 Vật Lí Cán bộ coi thi352 Chuyen HDTHCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Nguyễn Thị Thanh Dự phòngNga Giáo viên 25/2/1975 Toán Cán bộ coi thi353 Chuyen HDTHCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Hà Văn Dự phòngNgàn Tổ trưởng 10/6/1967 TDTT Cán bộ coi thi354 Chuyen HDTHCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Phan Thị Mộng Dự phòngPhúc Giáo viên 3/10/1977 KTƯD Cán bộ coi thi355 Chuyen HDTHCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Nguyễn Thị Dự phòngSáu Giáo viên 4/9/1969 Sinh học Cán bộ coi thi356 Chuyen HDTHCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Trần Mộng Dự phòngThùy Giáo viên 15/8/1984 Tin Học Cán bộ coi thi357 Chuyen HDTHCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Nguyễn Đình Dự phòngToan Giáo viên 12/10/1986 Toán Cán bộ coi thi358 Chuyen HDTHCS ÐỖ VĂN DẬY H. HM

Lê Công THCS Nguyễn An KhươngToại P. Hiệu trưởng 06/10/1971 Tiếng Anh P. Trưởng điểm thi359 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Bùi Duy THCS Nguyễn An KhươngHoàng Giáo viên 30/08/1963 Tin Học Thư ký 2360 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Trần Thái THCS Nguyễn An KhươngChâu Giáo viên 03/04/1990 Vật Lí Cán bộ coi thi361 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Nguyễn Minh THCS Nguyễn An KhươngCường Giáo viên 15/06/1988 Toán Cán bộ coi thi362 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Trương Thị Bích THCS Nguyễn An KhươngHiền Giáo viên 23/11/1979 Khác Cán bộ coi thi363 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Nguyễn Thị Thu THCS Nguyễn An KhươngHiền Giáo viên 02/05/1981 Sinh học Cán bộ coi thi364 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Phạm Minh THCS Nguyễn An KhươngHiền Giáo viên 10/06/1992 Vật Lí Cán bộ coi thi365 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Trịnh Quốc THCS Nguyễn An KhươngHưng Giáo viên 07/01/1977 Sinh học Cán bộ coi thi366 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Hà Lệ THCS Nguyễn An KhươngMy Giáo viên 17/10/1989 Ngữ văn Cán bộ coi thi367 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Võ Kim THCS Nguyễn An KhươngNgân Giáo viên 08/06/1993 Tiếng Anh Cán bộ coi thi368 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Hồ Thị Ánh THCS Nguyễn An KhươngNgọc Giáo viên 09/12/1991 Vật Lí Cán bộ coi thi369 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Trần Yến THCS Nguyễn An KhươngNhi Giáo viên 22/10/1994 Tiếng Anh Cán bộ coi thi370 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Nguyễn I THCS Nguyễn An KhươngPa Giáo viên 08/02/1991 Tiếng Anh Cán bộ coi thi371 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Huỳnh Ngọc THCS Nguyễn An KhươngPhách Giáo viên 24/01/1970 Lịch sử Cán bộ coi thi372 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Đặng Hà Phước THCS Nguyễn An KhươngPhái Giáo viên 02/01/1988 Tin Học Cán bộ coi thi373 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Bùi Công THCS Nguyễn An KhươngQuốc Thư ký Hội đồng 08/07/1970 TDTT Cán bộ coi thi374 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Ka Hoàng Phương THCS Nguyễn An KhươngThảo Giáo viên 02/12/1981 Khác Cán bộ coi thi375 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

NguyễN Thị BíCh THCS Nguyễn An KhươngThủy Giáo viên 03/10/1989 Sinh học Cán bộ coi thi376 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Đặng Thị Huyền THCS Nguyễn An KhươngTrang Giáo viên 05/08/1985 Khác Cán bộ coi thi377 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Phạm Quang Đài THCS Nguyễn An KhươngTrang Tổ trưởng 15/03/1972 GDCD Cán bộ coi thi378 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM
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Lư ThụC THCS Nguyễn An KhươngTrinh Giáo viên 14/09/1980 Khác Cán bộ coi thi379 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Phan Thị Thanh THCS Nguyễn An KhươngXuân Giáo viên 29/07/1980 Toán Cán bộ coi thi380 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Phan Thị THCS Phan Công HớnHường Hiệu trưởng 27/10/1967 Sinh học P. Trưởng điểm thi 
CSVC

381 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

PhạM HữU THCS Phan Công HớnLộC Chức vụ khác 04/12/1988 Khác Cán bộ Kỹ thuật382 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Phan Lâm Phương THCS Phan Công HớnTuyền Tổ trưởng 13/01/1985 Tin Học Cán bộ Vi tính383 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Đào Thanh THCS Phan Công HớnKiều Nhân viên 19/11/1964 Không dạy Thủ Quỹ384 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Nguyễn Thị Thủy THCS Phan Công HớnTiên Chức vụ khác 08/01/1980 Không dạy Kế toán385 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Nghiêm Thị Thanh THCS Phan Công HớnTâm Nhân viên 20/04/1973 Không dạy Y Tế386 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Huỳnh Thị Ngọc THCS Phan Công HớnCơ Nhân viên 14/12/1973 Không dạy Phục vụ387 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Nguyễn Thị THCS Phan Công HớnHai Nhân viên 20/10/1964 Không dạy Phục vụ388 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Nguyễn Thị THCS Phan Công HớnTùng Nhân viên 16/11/1970 Không dạy Phục vụ389 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Nguyễn Hữu THCS Phan Công HớnTạo Nhân viên 01/01/1968 Không dạy Bảo vệ390 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Nguyễn Văn THCS Phan Công HớnÚt Nhân viên 10/07/1962 Không dạy Bảo vệ391 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Ca THCS Phan Công Hớn1 Chức vụ khác 00/00/0000 Không dạy An Ninh392 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Ca THCS Phan Công Hớn2 Chức vụ khác 00/00/0000 Khác An Ninh393 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Phạm Ngọc THCS Tô KýNê Giáo viên 10/08/1981 Ngữ văn Cán bộ coi thi394 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Nguyễn Phan THCS Tô KýThụ Giáo viên 08/06/1993 TDTT Cán bộ coi thi395 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Nguyễn Minh THCS Tô KýTrung Giáo viên 18/10/1962 Toán Cán bộ coi thi396 THCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

NguyễN Thị Dự phòngDung Giáo viên 02/09/1988 GDCD Cán bộ coi thi397 Chuyen HDTHCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Cao Thị Thanh Dự phòngHuyền Giáo viên 02/07/1982 Lịch sử Cán bộ coi thi398 Chuyen HDTHCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Phạm Công Dự phòngKhanh Giáo viên 01/08/1970 Toán Cán bộ coi thi399 Chuyen HDTHCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Hồ Thu Dự phòngLệ Giáo viên 21/06/1964 TDTT Cán bộ coi thi400 Chuyen HDTHCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Trần Thị Mỹ Dự phòngLinh Giáo viên 06/07/1991 Toán Cán bộ coi thi401 Chuyen HDTHCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Bùi Thị Tuyết Dự phòngMai Giáo viên 19/02/1983 Ngữ văn Cán bộ coi thi402 Chuyen HDTHCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Trần Thị Dự phòngMơ Giáo viên 04/10/1963 Khác Cán bộ coi thi403 Chuyen HDTHCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

NguyễN Thị HoàNg Dự phòngOanh Giáo viên 28/05/1987 Vật Lí Cán bộ coi thi404 Chuyen HDTHCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Phạm Thị Dự phòngSụa Giáo viên 09/10/1978 Toán Cán bộ coi thi405 Chuyen HDTHCS PHAN CÔNG HỚN H. HM
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NguyễN Thị Dự phòngThắng Giáo viên 19/08/1992 Địa Lí Cán bộ coi thi406 Chuyen HDTHCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Bùi Huỳnh Diễm Dự phòngTrang Giáo viên 23/04/1970 Tiếng Anh Cán bộ coi thi407 Chuyen HDTHCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Trần Thị Hải Dự phòngYến Giáo viên 15/10/1990 Toán Cán bộ coi thi408 Chuyen HDTHCS PHAN CÔNG HỚN H. HM

Hoàng Tử THCS Nguyễn Hồng ĐàoLong P. Hiệu trưởng 18/12/1963 Toán P. Trưởng điểm thi409 THCS TÂN XUÂN H. HM

Nguyễn Duy THCS Nguyễn Hồng ĐàoQuang Giáo viên 07/12/1986 Tin Học Thư ký 2410 THCS TÂN XUÂN H. HM

Trần Thị Phương THCS Nguyễn Hồng ĐàoDung Giáo viên 6/8/1989 Toán Cán bộ coi thi411 THCS TÂN XUÂN H. HM

Lê Thị THCS Nguyễn Hồng ĐàoHải Giáo viên 25/11/1985 Tin Học Cán bộ coi thi412 THCS TÂN XUÂN H. HM

Đào Thị Bích THCS Nguyễn Hồng ĐàoLan Giáo viên 25/12/1983 Tin Học Cán bộ coi thi413 THCS TÂN XUÂN H. HM

Phạm Thị Trúc THCS Nguyễn Hồng ĐàoLinh Giáo viên 16/10/1982 Ngữ văn Cán bộ coi thi414 THCS TÂN XUÂN H. HM

Hoàng Nam THCS Nguyễn Hồng ĐàoMến Giáo viên 23/07/1995 Sinh học Cán bộ coi thi415 THCS TÂN XUÂN H. HM

Nguyễn Trần Kim THCS Nguyễn Hồng ĐàoNgân Giáo viên 18/02/1983 Tin Học Cán bộ coi thi416 THCS TÂN XUÂN H. HM

Nguyễn Huỳnh Hữu THCS Nguyễn Hồng ĐàoNhân Giáo viên 14/1/1984 Tin Học Cán bộ coi thi417 THCS TÂN XUÂN H. HM

Danh Ngọc THCS Nguyễn Hồng ĐàoOanh Giáo viên 30/03/1986 Lịch sử Cán bộ coi thi418 THCS TÂN XUÂN H. HM

Võ Thị Hồng THCS Nguyễn Hồng ĐàoPhấn Giáo viên 01/07/1968 Sinh học Cán bộ coi thi419 THCS TÂN XUÂN H. HM

Nguyễn Thị THCS Nguyễn Hồng ĐàoSương Giáo viên 14/08/1983 Khác Cán bộ coi thi420 THCS TÂN XUÂN H. HM

Hồ Thị Thúy THCS Nguyễn Hồng ĐàoSương Giáo viên 29/07/1964 Vật Lí Cán bộ coi thi421 THCS TÂN XUÂN H. HM

Ngô Thị THCS Nguyễn Hồng ĐàoTâm Giáo viên 07/07/1994 Sinh học Cán bộ coi thi422 THCS TÂN XUÂN H. HM

Trần Văn THCS Nguyễn Hồng ĐàoTấn P. Tổ trưởng 23/12/1969 Sinh học Cán bộ coi thi423 THCS TÂN XUÂN H. HM

Huỳnh Thị Mai THCS Nguyễn Hồng ĐàoThảo Giáo viên 4/8/1980 Hóa học Cán bộ coi thi424 THCS TÂN XUÂN H. HM

Đinh Thị Xuân THCS Nguyễn Hồng ĐàoThu Giáo viên 08/07/1988 Lịch sử Cán bộ coi thi425 THCS TÂN XUÂN H. HM

Nguyễn Thị Thùy THCS Nguyễn Hồng ĐàoTrang Giáo viên 13/02/1983 Vật Lí Cán bộ coi thi426 THCS TÂN XUÂN H. HM

Nguyễn Trung THCS Tân Xuân Sơn Hiệu trưởng 18/11/1978 Khác P. Trưởng điểm thi 
CSVC

427 THCS TÂN XUÂN H. HM

Nguyễn Minh THCS Tân Xuân Tánh Nhân viên 27/05/1982 Khác Cán bộ Vi tính428 THCS TÂN XUÂN H. HM

Trương Thị Thanh THCS Tân Xuân Trúc Nhân viên 5/11/1992 Không dạy Cán bộ Kỹ thuật429 THCS TÂN XUÂN H. HM

Trần Thị THCS Tân Xuân Hoa Nhân viên 1/1/1990 Không dạy Thủ Quỹ430 THCS TÂN XUÂN H. HM

Trần Nguyễn Thùy THCS Tân Xuân Trang Nhân viên 6/6/1973 Khác Kế toán431 THCS TÂN XUÂN H. HM

Đỗ Thị Mỹ THCS Tân Xuân Dung Nhân viên 1/1/1990 Không dạy Y Tế432 THCS TÂN XUÂN H. HM
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Nguyễn Thị Lệ THCS Tân Xuân Hằng Nhân viên 1/6/1975 Khác Phục vụ433 THCS TÂN XUÂN H. HM

Lê Thị Thanh THCS Tân Xuân Huyền Nhân viên 5/11/1983 Khác Phục vụ434 THCS TÂN XUÂN H. HM

Nguyễn Thị THCS Tân Xuân Sum Nhân viên 23/11/1968 Khác Phục vụ435 THCS TÂN XUÂN H. HM

Nguyễn Văn THCS Tân Xuân Phụng Nhân viên 2/2/1973 Không dạy Bảo vệ436 THCS TÂN XUÂN H. HM

Lê Văn THCS Tân Xuân Tấn Nhân viên 15/5/1963 Không dạy Bảo vệ437 THCS TÂN XUÂN H. HM

Ca1 THCS Tân Xuân Ca1 Chức vụ khác 01/01/1990 Khác An Ninh438 THCS TÂN XUÂN H. HM

Ca2 THCS Tân Xuân Ca2 Chức vụ khác 01/02/1990 Khác An Ninh439 THCS TÂN XUÂN H. HM

Chung Mỹ THCS Đông ThạnhAnh Giáo viên 9/10/1988 Khác Cán bộ coi thi440 THCS TÂN XUÂN H. HM

Nguyễn Lưu THCS Đông ThạnhChiến Giáo viên 8/11/1983 TDTT Cán bộ coi thi441 THCS TÂN XUÂN H. HM

Ngô Thị Minh THCS Đông ThạnhHiếu Giáo viên 10/8/1984 Tiếng Anh Cán bộ coi thi442 THCS TÂN XUÂN H. HM

Nguyễn Phi THCS Đông ThạnhHùng Giáo viên 30/08/1965 Địa Lí Cán bộ coi thi443 THCS TÂN XUÂN H. HM

Huỳnh Thanh THCS Đông ThạnhLong Giáo viên 19/8/1975 TDTT Cán bộ coi thi444 THCS TÂN XUÂN H. HM

Bùi Mai THCS Đông ThạnhNgân Giáo viên 1/1/1990 Toán Cán bộ coi thi445 THCS TÂN XUÂN H. HM

Lê Thị THCS Đông ThạnhNhứt Giáo viên 26/4/1979 Hóa học Cán bộ coi thi446 THCS TÂN XUÂN H. HM

Huỳnh Yến THCS Đông ThạnhPhân Giáo viên 2/6/1975 TDTT Cán bộ coi thi447 THCS TÂN XUÂN H. HM

Nguyễn Thị Thanh THCS Đông ThạnhPhương Giáo viên 21/06/1977 Địa Lí Cán bộ coi thi448 THCS TÂN XUÂN H. HM

Đỗ Uyên THCS Đông ThạnhPhương Giáo viên 28/06/1978 Vật Lí Cán bộ coi thi449 THCS TÂN XUÂN H. HM

Đặng Minh THCS Đông ThạnhSang Giáo viên 15/051965 Tin Học Cán bộ coi thi450 THCS TÂN XUÂN H. HM

Đỗ Trung THCS Đông ThạnhTâm Giáo viên 14/3/1971 Khác Cán bộ coi thi451 THCS TÂN XUÂN H. HM

Nguyễn Tiến THCS Đông ThạnhThành Giáo viên 2/3/1972 TDTT Cán bộ coi thi452 THCS TÂN XUÂN H. HM

Trần Ngọc THCS Đông ThạnhTiền Giáo viên 06/09/1990 Toán Cán bộ coi thi453 THCS TÂN XUÂN H. HM

Đỗ Thị Thùy THCS Đông ThạnhTrang Giáo viên 10/10/1990 Hóa học Cán bộ coi thi454 THCS TÂN XUÂN H. HM

Nguyễn Thị Kiều THCS Đông ThạnhTrinh Giáo viên 19/02/1989 Địa Lí Cán bộ coi thi455 THCS TÂN XUÂN H. HM

Nguyễn Thị THCS Đông ThạnhTuyết Giáo viên 04/09/1975 Địa Lí Cán bộ coi thi456 THCS TÂN XUÂN H. HM

Bùi Minh Dự phòngNghĩa Giáo viên 24/05/1988 Toán Cán bộ coi thi457 Chuyen HDTHCS TÂN XUÂN H. HM

Nguyễn Ngọc Dự phòngVân Giáo viên 25/04/1967 Khác Cán bộ coi thi458 Chuyen HDTHCS TÂN XUÂN H. HM

Trần Thiên THCS Lý Chính Thắng 1Tài P. Hiệu trưởng 01/01/1978 Vật Lí P. Trưởng điểm thi459 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M
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Huỳnh Thị Hải THCS Lý Chính Thắng 1Thư Giáo viên 11/10/1980 Sinh học Thư ký 2460 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Trần Hoàng THCS Lý Chính Thắng 1Chương Giáo viên 27/10/1981 Toán Cán bộ coi thi461 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Phan Thị Thúy THCS Lý Chính Thắng 1Diễm Giáo viên 16/08/1991 Vật Lí Cán bộ coi thi462 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Vũ Văn THCS Lý Chính Thắng 1Định Giáo viên 07/02/1991 TDTT Cán bộ coi thi463 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Trần Thị THCS Lý Chính Thắng 1Định Giáo viên 01/07/1985 Lịch sử Cán bộ coi thi464 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Nguyễn Thị Yến THCS Lý Chính Thắng 1Giang Giáo viên 06/09/1990 Ngữ văn Cán bộ coi thi465 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Đào Thị Hương THCS Lý Chính Thắng 1Giang Giáo viên 27/04/1979 Ngữ văn Cán bộ coi thi466 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Trần Thị THCS Lý Chính Thắng 1Hằng Giáo viên 05/05/1991 Toán Cán bộ coi thi467 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Mai Thị Ngọc THCS Lý Chính Thắng 1Huyền Giáo viên 02/10/1992 Tiếng Anh Cán bộ coi thi468 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Phạm Hoàng THCS Lý Chính Thắng 1Linh Giáo viên 30/06/1990 Địa Lí Cán bộ coi thi469 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Huỳnh Thị THCS Lý Chính Thắng 1Loan Giáo viên 14/09/1987 Tiếng Anh Cán bộ coi thi470 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Nguyễn Phúc THCS Lý Chính Thắng 1Lộc Giáo viên 17/01/1961 Toán Cán bộ coi thi471 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Nguyễn Thị THCS Lý Chính Thắng 1Mai Giáo viên 21/01/1967 TDTT Cán bộ coi thi472 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Lê Ngọc Kim THCS Lý Chính Thắng 1Ngân Giáo viên 09/09/1987 Toán Cán bộ coi thi473 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Lê Đình THCS Lý Chính Thắng 1Phú Giáo viên 07/06/1983 Tin Học Cán bộ coi thi474 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Hồ Thanh THCS Lý Chính Thắng 1Sơn Giáo viên 01/06/1964 Địa Lí Cán bộ coi thi475 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Nguyễn Văn THCS Lý Chính Thắng 1Thông Giáo viên 17/02/1964 Tin Học Cán bộ coi thi476 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Hoàng Thị THCS Lý Chính Thắng 1Thu Giáo viên 01/06/1989 Lịch sử Cán bộ coi thi477 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Nguyễn Huỳnh Thanh THCS Lý Chính Thắng 1Trâm Giáo viên 12/06/1993 Hóa học Cán bộ coi thi478 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Trương Thị Mai THCS Lý Chính Thắng 1Xuân Giáo viên 06/06/1983 Ngữ văn Cán bộ coi thi479 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Nguyễn Văn THCS Xuân Thới ThượngRộn Hiệu trưởng 26/03/1963 Lịch sử P. Trưởng điểm thi 
CSVC

480 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Trần Quốc THCS Xuân Thới ThượngDũng Nhân viên 4/5/1992 Khác Cán bộ Kỹ thuật481 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Lê Thị Trúc THCS Xuân Thới ThượngLinh Nhân viên 1992 Khác Cán bộ Vi tính482 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Nguyễn Thị Hồng THCS Xuân Thới ThượngHạnh Nhân viên 7/4/1979 Khác Kế toán483 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Phạm Thị Phương THCS Xuân Thới ThượngThảo Nhân viên 19/10/1983 Khác Thủ Quỹ484 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Lê Thị THCS Xuân Thới ThượngLắm Nhân viên 30/12/1963 Khác Y Tế485 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Nguyễn Thị THCS Xuân Thới ThượngMạnh Nhân viên 1/1/1968 Khác Phục vụ486 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M
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Phan Thị Thanh THCS Xuân Thới ThượngThảo Nhân viên 30/12/1977 Khác Phục vụ487 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Hà Thị Thu THCS Xuân Thới ThượngTrâm Nhân viên 19/10/1983 Khác Phục vụ488 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Phạm Út THCS Xuân Thới ThượngHiền Nhân viên 19/05/1980 Khác Bảo vệ489 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Phạm Văn THCS Xuân Thới ThượngQuen Nhân viên 18/05/1961 Khác Bảo vệ490 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Ca THCS Xuân Thới Thượng1 Chức vụ khác Không dạy An Ninh491 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Ca THCS Xuân Thới Thượng2 Chức vụ khác Không dạy An Ninh492 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Huỳnh Mai THCS Tam Đông 1Chương Giáo viên 20/08/1976 Sinh học Cán bộ coi thi493 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Nguyễn Thị Hữu THCS Tam Đông 1Duyên Giáo viên 15/11/1963 Ngữ văn Cán bộ coi thi494 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Lê Thị THCS Tam Đông 1Hiền Giáo viên 18/11/1977 Vật Lí Cán bộ coi thi495 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Bùi Thị Cẩm THCS Tam Đông 1Hồng Giáo viên 29/01/1984 Ngữ văn Cán bộ coi thi496 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Nguyễn Thị Ngọc THCS Tam Đông 1Huyền Giáo viên 28/10/1977 Ngữ văn Cán bộ coi thi497 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Đỗ Thị THCS Tam Đông 1Liễu Giáo viên 26/09/1990 Khác Cán bộ coi thi498 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Vũ Thị Thanh THCS Tam Đông 1Mai Giáo viên 18/04/1982 Khác Cán bộ coi thi499 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Nguyễn Thị Trà THCS Tam Đông 1My Giáo viên 08/03/1990 Khác Cán bộ coi thi500 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Nguyễn Thị Kim THCS Tam Đông 1Ngân Giáo viên 26/03/1983 Khác Cán bộ coi thi501 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Huỳnh Bích THCS Tam Đông 1Thủy Giáo viên 26/05/1967 Ngữ văn Cán bộ coi thi502 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Nguyễn Trung THCS Tô KýAn Giáo viên 23/12/1977 Toán Cán bộ coi thi503 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Nguyễn Hồng THCS Tô KýÂn Giáo viên 19/11/1990 Tin Học Cán bộ coi thi504 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Lê Thị Lan THCS Tô KýAnh Giáo viên 25/12/1984 Tin Học Cán bộ coi thi505 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Huỳnh Thị Phương THCS Tô KýChi Giáo viên 03/12/1993 Tiếng Anh Cán bộ coi thi506 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Nguyễn Mạnh THCS Tô KýHùng Giáo viên 25/05/1965 TDTT Cán bộ coi thi507 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Lê Thị Kim THCS Tô KýNgọc Giáo viên 24/08/1979 Địa Lí Cán bộ coi thi508 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Nguyễn Ngọc THCS Tô KýThu Giáo viên 24/08/1990 Lịch sử Cán bộ coi thi509 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Nguyễn Thị Huyền THCS Tô KýTrân Giáo viên 18/09/1978 Vật Lí Cán bộ coi thi510 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Nguyễn Thị Thanh THCS Tô KýTrúc Giáo viên 23/03/1988 Tin Học Cán bộ coi thi511 THCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Ngô Thị Mỹ Dự phòngHạnh Giáo viên 28/04/1980 Ngữ văn Cán bộ coi thi512 Chuyen HDTHCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M

Nguyễn Thị Dự phòngVui Giáo viên 11/10/1990 GDCD Cán bộ coi thi513 Chuyen HDTHCS XUÂN THỚI THƯỢNG H. H
M
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Đặng Thị Ngọc THCS Lý Chính Thắng 1Điệp Giáo viên 26/10/1976 Sinh học Cán bộ coi thi514 THCS TÔ KÝ

Nguyễn Thị THCS Lý Chính Thắng 1Hà Giáo viên 05/06/1989 Ngữ văn Cán bộ coi thi515 THCS TÔ KÝ

Lai Xuân THCS Lý Chính Thắng 1Hồng Giáo viên 10/02/1981 GDCD Cán bộ coi thi516 THCS TÔ KÝ

Huỳnh Ngọc THCS Lý Chính Thắng 1Lành Giáo viên 19/05/1990 Tin Học Cán bộ coi thi517 THCS TÔ KÝ

Huỳnh Thị Kim THCS Lý Chính Thắng 1Lệ Giáo viên 05/05/1991 Lịch sử Cán bộ coi thi518 THCS TÔ KÝ

Đỗ Thị THCS Lý Chính Thắng 1Loan Giáo viên 20/04/1980 GDCD Cán bộ coi thi519 THCS TÔ KÝ

Trương Mỹ THCS Lý Chính Thắng 1Phương Giáo viên 13/06/1986 Tin Học Cán bộ coi thi520 THCS TÔ KÝ

Khương Thị THCS Lý Chính Thắng 1Sâm Giáo viên 24/09/1981 Ngữ văn Cán bộ coi thi521 THCS TÔ KÝ

Nguyễn Như THCS Lý Chính Thắng 1Thùy Giáo viên 22/04/1989 GDCD Cán bộ coi thi522 THCS TÔ KÝ

Giang Hữu THCS Lý Chính Thắng 1Tiền Giáo viên 25/10/1986 Vật Lí Cán bộ coi thi523 THCS TÔ KÝ

Nguyễn Thị Ngọc THCS Lý Chính Thắng 1Tuyết Giáo viên 11/06/1988 Lịch sử Cán bộ coi thi524 THCS TÔ KÝ

Trần Thị Thu THCS Lý Chính Thắng 1Tuyết Giáo viên 28/04/1984 Hóa học Cán bộ coi thi525 THCS TÔ KÝ

Nguyễn Thị Hồng THCS Lý Chính Thắng 1Vân Giáo viên 27/11/1974 Vật Lí Cán bộ coi thi526 THCS TÔ KÝ

Lê Trung THCS Xuân Thới ThượngChánh Giáo viên 30/05/1975 Sinh học Cán bộ coi thi527 THCS TÔ KÝ

Nguyễn Trọng THCS Xuân Thới ThượngHậu Giáo viên 12/08/1965 TDTT Cán bộ coi thi528 THCS TÔ KÝ

Phạm Thị Ngọc THCS Xuân Thới ThượngLinh Giáo viên 04/06/1986 Vật Lí Cán bộ coi thi529 THCS TÔ KÝ

Tống Khánh THCS Xuân Thới ThượngLinh Giáo viên 07/12/1993 Địa Lí Cán bộ coi thi530 THCS TÔ KÝ

Nguyễn Thị THCS Xuân Thới ThượngMinh Giáo viên 06/08/1981 Khác Cán bộ coi thi531 THCS TÔ KÝ

Trương Nguyễn Diễm THCS Xuân Thới ThượngNgọc Giáo viên 27/12/1993 Tiếng Anh Cán bộ coi thi532 THCS TÔ KÝ

Mai Thị Yến THCS Xuân Thới ThượngNgọc Giáo viên 16/12/1991 Hóa học Cán bộ coi thi533 THCS TÔ KÝ

Nguyễn Thị Tuyết THCS Xuân Thới ThượngNhung Giáo viên 10/10/1979 Khác Cán bộ coi thi534 THCS TÔ KÝ

Trần Thị Kim THCS Xuân Thới ThượngPhụng Giáo viên 25/01/1990 Tiếng Anh Cán bộ coi thi535 THCS TÔ KÝ

Nguyễn Quốc THCS Xuân Thới ThượngPhương Giáo viên 05/01/1989 Khác Cán bộ coi thi536 THCS TÔ KÝ

Huỳnh Thị THCS Xuân Thới ThượngTâm Giáo viên 04/02/1970 Lịch sử Cán bộ coi thi537 THCS TÔ KÝ

Huỳnh Thanh THCS Xuân Thới ThượngTâm Giáo viên 07/01/1989 TDTT Cán bộ coi thi538 THCS TÔ KÝ

Võ Minh THCS Xuân Thới ThượngThành Giáo viên 20/11/1989 Sinh học Cán bộ coi thi539 THCS TÔ KÝ

Trịnh Nguyễn Trường THCS Xuân Thới ThượngThịnh Giáo viên 10/10/1991 Khác Cán bộ coi thi540 THCS TÔ KÝ
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Lê Thị Thanh THCS Xuân Thới ThượngThúy Giáo viên 06/06/1987 Địa Lí Cán bộ coi thi541 THCS TÔ KÝ

Trần Bá THCS Xuân Thới ThượngTín Giáo viên 24/11/1988 Vật Lí Cán bộ coi thi542 THCS TÔ KÝ

Nguyễn Thị Bích THCS Xuân Thới ThượngTrâm Giáo viên 01/04/1993 Khác Cán bộ coi thi543 THCS TÔ KÝ

Trần Thị Bích THCS Xuân Thới ThượngTrâm Giáo viên 03/03/1993 Khác Cán bộ coi thi544 THCS TÔ KÝ

Nguyễn Đình THCS Xuân Thới ThượngTrọng Giáo viên 05/04/1979 Sinh học Cán bộ coi thi545 THCS TÔ KÝ

Lê Đức THCS Xuân Thới ThượngTrường Giáo viên 08/05/1989 TDTT Cán bộ coi thi546 THCS TÔ KÝ

Huỳnh Lê Thúy THCS Xuân Thới ThượngVi Giáo viên 08/09/1991 Lịch sử Cán bộ coi thi547 THCS TÔ KÝ

Trần Thị Kim THCS Xuân Thới ThượngYến Giáo viên 15/12/1988 Lịch sử Cán bộ coi thi548 THCS TÔ KÝ

Mai Hồng THCS Tô KýThanh Hiệu trưởng 02/05/1979 Toán P. Trưởng điểm thi 
CSVC

549 THCS TÔ KÝ

Nguyễn Thị Thanh THCS Tô KýPhung Nhân viên 06/05/1988 Không dạy Cán bộ Vi tính550 THCS TÔ KÝ

Huỳnh Quang THCS Tô KýThanh Giáo viên 28/01/1991 Tin Học Cán bộ Kỹ thuật551 THCS TÔ KÝ

Lê Thị Huyền THCS Tô KýTrang Nhân viên 06/04/1991 Không dạy Thủ Quỹ552 THCS TÔ KÝ

Ngô Thị Thảo THCS Tô KýVi Nhân viên 30/10/1981 Không dạy Kế toán553 THCS TÔ KÝ

Nguyễn Đoàn Thúy THCS Tô KýAn Nhân viên 06/06/1991 Không dạy Y Tế554 THCS TÔ KÝ

Lâm Thị Thùy THCS Tô KýDung Nhân viên 09/11/1987 Không dạy Phục vụ555 THCS TÔ KÝ

Nguyễn Thị THCS Tô KýLài Nhân viên 08/11/1988 Không dạy Phục vụ556 THCS TÔ KÝ

Nguyễn Thị Bích THCS Tô KýTrang Nhân viên 15/11/1995 Không dạy Phục vụ557 THCS TÔ KÝ

Nguyễn Văn THCS Tô KýÊ Nhân viên 01/04/1976 Không dạy Bảo vệ558 THCS TÔ KÝ

Vũ Đình THCS Tô KýPhong Nhân viên 10/04/1965 Không dạy Bảo vệ559 THCS TÔ KÝ

Ca1 THCS Tô KýCa1 Nhân viên 01/02/1980 Không dạy An Ninh560 THCS TÔ KÝ

Ca2 THCS Tô KýCa2 Chức vụ khác 01/01/1980 Không dạy An Ninh561 THCS TÔ KÝ
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Trong đó gồm: 0 trưởng điểm thi;  9 P. Trưởng điểm thi 1; 9 P. Trưởng điểm thi CSVC; 9 Thư ký điểm thi; 426 CB coi thi; 108 nhân viên làm nhiệm vụ  tại Hội đồng coi thi.

Lưu ý:

- Trường hợp nếu có thay đổi CB coi thi, CB chấm thi phải có văn bản đề nghị thay thế của Thủ trưởng đơn vị (Riêng các đơn vị trực thuộc PGDĐT 
ngoài văn bản đề nghị của thủ trưởng phải có thêm phê duyệt của phòng) và phải được Ban chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua (ký duyệt);

- Ban Lãnh đạo Điểm thi có mặt lúc 7 giờ 30 ngày 31/5/2018 tại Điểm coi thi;

- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt lúc 7 giờ 30 ngày 01/6/2018 tại Điểm coi thi.

Tổng cộng danh sách có: 561 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia tại điểm thi.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên  có tên trong danh sách dự bị, thay thế chỉ được điều động trong những trường hợp khẩn cấp, đột xuất.

- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của CB, GV, NV được cử làm công tác tại Điểm coi thi.

- Đối với cán bộ coi thi dự phòng vui lòng chờ thông báo sau.
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